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Giáo viên văn hoá 

9 môn 

Phạm Hằng Nga 15/07/2003 Đại học SP tiểu học 
 

Kinh Không 
Tổ 33, phường Quan Triều, tỉnh 

Thái Nguyên 

2 Hà Thị Hường 28/02/2003 Đại học SP tiểu học 
 

Tày 
Người dân 

tộc thiểu số 

Thôn Nà Ché, Xã Chợ Rã, tỉnh 

Thái Nguyên 

3 Hoàng Thị Thùy 05/12/2003 Đại học SP tiểu học 
 

Tày 
Người dân 

tộc thiểu số 

TDP Bá Xuyên 3, phường Bá 

Xuyên, Thái Nguyên. 

4 
Nguyễn Thị Quỳnh 

Trang 
08/02/2002 Đại học SP tiểu học 

 
Kinh Không 

Thôn Thái Thọ, xã Hợp Thịnh, 

Bắc Ninh 

5 Ma Thị Ly 06/02/2003 Đại học SP tiểu học 
 

Tày 
Người dân 

tộc thiểu số 

Xóm Thanh Trung, xã Bình 

Yên, tỉnh Thái Nguyên 

6 Nguyễn Thị Tâm 10/11/2003 Đại học SP tiểu học 
 

Kinh Không 
Ngõ 46, đường Việt Bắc, P. 

Phan Đình Phùng, Thái Nguyên 

7 Nhâm Thị Hạnh 04/03/1992 Đại học SP tiểu học 
 

Tày 
Người dân 

tộc thiểu số 

TDP Vinh Xương, phường Vạn 

Xuân, Tỉnh Thái Nguyên 

8 Đào Thị Nga 16/03/1991 Đại học SP tiểu học 
 

Kinh Không 
TDP Trường Thịnh – Phường 

Vạn Xuân - Tỉnh Thái Nguyên 

9 Hoàng Thị Thu Huyền 10/03/2000 Đại học SP tiểu học 
 

Nùng 
Người dân 

tộc thiểu số 

Xóm Làng Mới, xã Quang Sơn, 

tỉnh Thái Nguyên 

10 Nguyễn Thu Huyền 28/9/2002 Đại học SP tiểu học 
 

Kinh Không 
Thôn Bình Tân, xã Bắc Lũng, 

Bắc Ninh 

11 Nghiêm Thị Mai Hương 06/10/1985 Đại học SP tiểu học 
 

Kinh Không 
TDP Vinh Xương, phường Vạn 

Xuân, Thái Nguyên 

12 
 

 

1 

 

Giáo viên Âm 

nhạc 

Dương Thị Hướng 02/03/1986 Đại học SP Âm nhạc 
 

Kinh Không 
TDP Giếng, phường Hồng Tiến, 

tỉnh Thái Nguyên 

13 Lê Thị Mai Lan 03/6/2002 Đại học SP Âm nhạc 
 

Kinh Không 
TDP Đại Thịnh, P. Phổ Yên, 

T.Thái Nguyên 
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TH Nam Tiến I 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Kế toán 

Nguyễn Thị Bảo Ngọc 28/11/1982 Đại học Kế toán 
 

Kinh Không 
TDP Đại Phong, phường Phổ 

Yên, Thái Nguyên. 

 

15 

 

Hoàng Thị Thanh Huyền 

 

23/5/1984 

 

Đại học 

 

Kế toán 

  

Nùng 
Người dân 

tộc thiểu số 

TDP Thành Lập 1, Phổ Yên, 

Thái Nguyên 

 

16 

 

Hoàng Thanh Hoa 

 

27/8/1996 

 

Đại học 

 

Kế toán 

  

Kinh 

 

Không 
TDP Trại 1, phường Vạn Xuân, 

Thái Nguyên 

 

17 

 

Nguyễn Thị Khánh Linh 

 

14/7/1993 

 

Đại học 

 

Kế toán 

  

Kinh 

 

Không 
TDP Hương Đình, phường Vạn 

Xuân, Thái Nguyên 
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TH Tiên Phong I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo viên Tiếng 

Anh 

Nguyễn Thị Ngọc Loan 10/3/2001 Cử nhân 
Ngôn ngữ 

Anh 
NVSP Kinh Không 

TDP Cả Đông, phường Phúc 

Yên, Tỉnh Phú Thọ 

19 Nguyễn Thị Thủy 08/01/1992 Đại học 
SP Tiếng 

Anh 

 
Kinh Không 

TDP Thanh Trung, phường Vạn 

Xuân, Tỉnh Thái Nguyên. 

20 Hoàng Thị Bình 10/9/1996 Cử nhân 
Ngôn ngữ 

Anh 
NVSP Nùng 

Người dân 

tộc thiểu số 

Xóm 2, thôn Hương Thịnh, xã 

Hợp Thịnh, Bắc Ninh. 

21 Nguyễn Thị Thu Hà 26/01/1997 Cử nhân 
Ngôn ngữ 

Anh 
NVSP Kinh Không Khối 12, xã Sóc Sơn, Hà Nội 

22 Đồng Thị Thảo Ngân 29/04/2003 Đại học 
SP Tiếng 

Anh 

 
Kinh Không 

TDP Vàng, phường Vạn Xuân, 

Thái Nguyên 

23 Lưu Minh Thơm 26/12/1999 Đại học 
SP Tiếng 

Anh 

 
Kinh Không 

TDP Nguyễn Bẫy, phường Sông 

Công, tỉnh Thái Nguyên 

 

24 

 

Nguyễn Thị My 

 

18/6/1992 

 

Cử nhân 
Ngôn ngữ - 

Pháp Anh 

 

NVSP 

 

Kinh 

 

Không 
Xóm Múc, xã Phú Bình, Tỉnh 

Thái Nguyên 

 

25 

 

Nguyễn Thị Hồng Minh 

 

17/10/1983 

 

Đại học 
SP Tiếng 

Anh 

  

Kinh 

 

Không 
TDP Yên Ninh, phường Phổ 

Yên, Thái Nguyên 

 

26 

 

Nguyễn Thị Lan Anh 

 

17/10/1997 

 

Đại học 
SP Tiếng 

Anh 

  

Kinh 

 

Không 
TDP Hoàng Thanh, phường 

Vạn Xuân, Thái Nguyên. 
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TH Tiên Phong II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo viên văn hoá 

9 môn 

 

Đỗ Thị Lương 

 

12/04/1997 

 

Đại học 

 

SP tiểu học 

  

Kinh 

 

Không 
Thôn Đồng Tân, xã Hợp Thịnh, 

Bắc Ninh 

 

28 

 

Nguyễn Thị Hà 

 

04/8/1994 

 

Đại học 

 

SP tiểu học 

  

Kinh 

 

Không 
TDP Cây Xanh, Quyết Thắng, 

Thái Nguyên 

 

29 

 

Hoàng Thị Sao 

 

18/8/1992 

 

Đại học 

 

SP tiểu học 

  

Nùng 
Người dân 

tộc thiểu số 

Xóm Cốc Phát, xã Nguyễn Huệ, 

tỉnh Cao Bằng 

 

30 

 

Hoàng Thị Huyền 

 

05/9/1999 

 

Đại học 

 

SP tiểu học 

  

Nùng 
Người dân 

tộc thiểu số 

TDP Định Thành, phường Vạn 

Xuân, Thái Nguyên 

 

31 

 

Trần Thị Hải Yến 

 

16/12/1996 

 

Đại học 

 

SP tiểu học 

  

Sán Chỉ 
Người dân 

tộc thiểu số 

Đường Hồ Đắc Di, P. Phan 

Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên 

 

32 

 

Trần Thị Lan 

 

20/02/2002 

 

Đại học 

 

SP tiểu học 

  

Kinh 

 

Không 
Xóm Soi, xã Vạn Phú, tỉnh Thái 

Nguyên 

 

33 

 

Quách Văn Phúc 

 

29/08/2003 

 

Đại học 

 

SP tiểu học 

  

Kinh 

 

Không 
Thôn 4, Mỏ Nghiều, xã Hàm 

Yên, Tuyên Quang 

 

34 

 

Đặng Thị Hằng 

 

16/10/1994 

 

Đại học 

 

SP tiểu học 

  

Kinh 

 

Không 
TDP Gò Móc, Phường Quyết 

Thắng, Tỉnh Thái Nguyên 

 

35 

 

Nông Thị Chúc 

 

03/07/2003 

 

Đại học 

 

SP tiểu học 

  

Tày 
Người dân 

tộc thiểu số 

Thôn Nà Kiến, Nghĩa Tá, Thái 

Nguyên 

 

36 

 

Đoàn Thị Cúc 

 

29/04/2003 

 

Đại học 

 

SP tiểu học 

  

Nùng 
Người dân 

tộc thiểu số 

Xóm La Lẻ, xã Tân Thành, Thái 

Nguyên 

 

37 

 

Lý Ngọc Huê 

 

09/01/2003 

 

Đại học 

 

SP tiểu học 

  

Tày 
Người dân 

tộc thiểu số 

Xóm Phai Đá, xã Kim Phượng, 

Thái Nguyên 

 

38 

 

Triệu Thị Na 

 

26/3/1991 

 

Đại học 

 

SP tiểu học 

  

Nùng 
Người dân 

tộc thiểu số 

TDP Yên Ninh, phường Phổ 

Yên, Thái Nguyên 

 

39 

 

Hoàng Thị Thu Trang 

 

24/01/1988 

 

Đại học 

 

SP tiểu học 

  

Kinh 

 

Không 
TDP Đại Đồng, phường Phổ 

Yên, Thái Nguyên. 

 

40 

 

Lưu Thị Thu 

 

24/08/2002 

 

Đại học 

 

SP tiểu học 

  

Tày 
Người dân 

tộc thiểu số 

Thôn Yên Hòa, xã Bình Yên, 

Thái Nguyên 
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TH Tiên Phong II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo viên Tiếng 

Anh 

Nguyễn Thu Hà 26/4/1999 Cử nhân 
Ngôn ngữ 

Anh 
NVSP Kinh Không 

TDP Đại Tân, phường Vạn 

Xuân, Thái Nguyên 

42 Nguyễn Thị Hạnh 26/02/2002 Đại học 
SP Tiếng 

Anh 

 
Kinh Không 

Thôn Giang Tân, xã Hợp Thịnh, 

Bắc Ninh 

43 Lê Hứa Quỳnh Trang 14/9/2002 Đại học 
SP Tiếng 

Anh 

 
Nùng 

Người dân 

tộc thiểu số 

Tổ 1C, phường Đức Xuân, tỉnh 

Thái Nguyên 

44 Ma Thị Bích Phượng 12/09/1996 Đại học 
SP Tiếng 

Anh 

 
Nùng 

Người dân 

tộc thiểu số 

Số nhà 12, Tổ 6, phường Tích 

Lương, Tỉnh Thái Nguyên 

45 Phạm Thị Trang 08/5/2000 Đại học 
SP Tiếng 

Anh 

 
Kinh Không 

Xóm Hội Tiến, xã Trung Hội, 

Thái Nguyên 

46 Dương Ngọc Dinh 04/11/1998 Đại học 
SP Tiếng 

Anh 

 
Tày 

Người dân 

tộc thiểu số 

Tổ Bần, phường Bách Quang, 

tỉnh Thái Nguyên 

47 Đào Quốc Huy 30/12/2002 Đại học 
SP Tiếng 

Anh 

 
Kinh Không 

Xóm Cầu Thông, xã Đại Phúc, 

Thái Nguyên 

48 Nguyễn Thị Bích Huệ 15/7/2000 Cử nhân 
Ngôn ngữ 

Anh 
NVSP Kinh Không 

TDP Hảo Sơn 1, phường Vạn 

Xuân, Thái Nguyên 

49 Nguyễn Thị Châm 27/10/1992 Cử nhân 
Ngôn ngữ 

Anh 
NVSP Kinh Không 

Xóm 3, xã Quân Chu, Thái 

Nguyên 

50 Nguyễn Thị Thanh Thảo 02/04/2002 Cử nhân 
Ngôn ngữ 

Anh 
NVSP Kinh Không 

Xóm Phú Lâm, xã Kha Sơn, 

Thái Nguyên 

51 Nguyễn Thị Thanh Lịch 02/4/1998 Đại học 
SP Tiếng 

Anh 

 
Kinh Không 

Xóm Y Na, xã Tân Cương, Thái 

Nguyên 

52 
 

 

 

1 

 

 

 

Kế toán 

Lưu Thùy Dương 23/10/2003 Đại học Kế toán 
 

Kinh Không 
TDP Thái Cao, phường Vạn 

Xuân, Thái Nguyên. 

53 Hoàng Như Ngọc 15/03/1991 Đại học Kế toán 
 

Kinh Không 
Xóm Làng Hưu, xã La Bằng, 

Thái Nguyên 

54 Đoàn Như Quỳnh 28/11/1988 Thạc sĩ 
Kinh tế, tài 

chính 

 
Kinh Không 

TDP Đại Xuân, phường Phổ 

Yên, Tỉnh Thái Nguyên 



 

 



 

 



 

 



 

 


